TRƯỜNG THCS ĐỘC LẬP
ĐỊA LÝ 9
Nội dung tự học của Hs tuần 1,2
Bài 1
CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

1/ Dựa vào Atlat trang 15 và 16 và hình 1.1 hãy chứng minh nước ta có nhiều thành phần dân tộc trong đó dân tộc nào chiếm tỷ lệ lớn: 	
2/ Đọc SGK tìm những điểm khác, điểm chung của các dân tộc Việt nam: 	
	
	
3/ Dựa vào Atlat trang 6 và 16 nhận xét sự phân bố các dân tộc:
* Nhận xét: 	
* Chứng minh: 	
	
	
4/ Hiện nay sự phân bố các dân tộc như thế nào? Đời sống dân tộc ít người có thay đổi như thế nào?
 * Nhận xét: 	
* Chứng minh: 	
	
	
5/ Với số liệu dân tộc nước ta năm 1999. Đơn vị %. Dân tộc Việt (kinh) 86,2%, dân tộc ít người 13,8%. Em hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện.

Biểu đồ cơ cấu dân tộc của nước ta năm 1999, năm 2009 và năm 2019 (%) [trang 4]
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   TÓM TẮT BÀI HỌC:
I. CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM: 
Nước ta có 54 dân tộc, dân tộc Việt (kinh) đông nhất, chiếm 86,2% dân số. Mỗi dân tộc có nét văn hóa riêng, thể hiện trong trang phục, ngôn ngữ, phong tục tập quán . . .Các dân tộc cùng nhau đoàn kết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
II. PHÂN BỐ CÁC DÂN TỘC:
- Dân tộc Việt (kinh) sống ở đồng bằng và ven biển, chủ yếu trồng lúa nước và khai thác thủy sản.
- Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở miền núi và cao nguyên, chủ yếu trồng cây công nghiệp, trồng rừng, nuôi và thuần dưỡng động vật rừng.
- Hiện nay do chính sách phát triển kinh tế - xã hội sự phân bố các dân tộc có nhiều thay đổi.













Bài 2
DÂN SỐ VÀ SỰ GIA TĂNG DÂN SỐ

1/ Dựa vào Biểu đồ biến đổi dân số nước ta giai đoạn 1954 – 2003 và bảng 2.1 SGK trang 8
* Dân số nước ta năm 2003: 	
* Nhận xét dân số, diện tích nước ta với thế giới: 	
	
* Chứng minh dân số nước ta còn tăng nhanh và tỷ lệ gia tăng tự nhiên ở thành thị thấp hơn nông thôn, đồng bằng thấp hơn miền núi cao nguyên: 	
	
	
2/ Dân số đông và tăng nhanh đã gây ra những hậu quả gì?: 	
	
	
3/ Nêu những lợi ích của việc giảm tỷ lệ gia tăng tự nhiên của dân số nước ta: 	
	
	
4/ Dựa bảng 2.2 Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi và theo giới tính ở Việt Nam năm 1979 – 1999 
 * Nhận xét tỷ lệ hai nhóm dân số nam nữ từ  1999-2019: 	
	
* nhận xét sự thay đổi các nhóm tuổi nước ta gđ 1999-2019: 	
	
	
Tháp dân số Việt Nam qua các năm [trang 18]
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5/ Cho bảng số liệu: “ Dân số nước ta giai đoạn 1954 – 2017”. Đơn vị: Triệu người.
	Năm
Tiêu chí
	
1954
	
1960
	
1965
	
1970
	
1976
	
1979
	
1989
	
1999
	
2009
	
2017

	Dân số
(triệu người)
	
23,8
	
30,2
	
34,9
	
41,1
	
49,2
	
52,7
	
64,4
	
76,3
	
86,0
	
93,7

	Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên (%)
	
1,10
	
3,93
	
2,93
	
3,24
	
3,00
	
2,53
	
2,10
	
1,43
	
1,08
	
0,81


Em hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện dân số nước ta gđ 1954-2017  và nhận xét.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

TÓM TẮT BÀI HỌC:
I. DÂN SỐ: 
Dân số nước ta năm 2003: 80,9 triệu người, dân đông đứng thứ 3 khu vực và 13 trên thế giới. Mỗi năm tăng trung bình khoảng 1 triệu dân.

II. GIA TĂNG DÂN SỐ:
- Dân số tăng nhanh, nhất là nửa cuối thế kỷ 20 có hiện tượng “bùng nổ dân số”. 
- Nhờ thực hiện chính sách dân số nên tỷ lệ gia tăng tự nhiên có xu hướng giảm (năm 2003 là 1,3%) nhưng còn chậm và   khác nhau giữa các vùng. Tạo sức ép đối với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đất nước, bảo vệ môi trường.

II. CƠ CẤU DÂN SỐ:
Dân số nước ta trẻ, cơ cấu dân số theo nhóm tuổi đang có sự thay đổi tỷ lệ người trong tuổi lao động và sau lao động tăng lên.









LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM. CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG





Bài 3
PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ
1/ Dựa vào Atlat trang 15 và hình 3.1 SGK trang 11. Nhận xét mật độ dân số, sự phân bố dân cư nước ta giữa các vùng địa hình, giữa thành thị và nông thôn:
* Nhận xét:	
* Chứng minh: 	
	
2/ Quần cư nông thôn và thành thị ở nước ta. So sánh
* Hoạt động kinh tế: 	
	
* Mật độ dân số: 	
* Nêu những thay đổi về diện mạo của quần cư nông thôn hiện nay: 	
	
3/ Dựa vào Atlat trang 15 và hình 3.1 SGK trang 11. 
 * Nhận xét sự phân số các đô thị nước ta: 	
* Giải thich: 	
	
4/ Dựa vào Atlat trang 15 và bảng 3.1 SGK trang 13. 
* Nhận xét về số dân thành thị và tỷ lệ dân thành thị của nước ta qua các năm:	
	
* Quá trình đô thị hóa nước ta: 	
	
 Thành Cổ Loa được coi là đô thị đầu tiên ở nước ta và kinh đô của nước Âu Lạc (thế kỷ II trước CN), tiếp theo là thành Thăng Long (thế kỷ XI) và từ thế kỷ XVI-XVIII là Phú Xuân, Hội An, Đà Nẵng, Phố Hiến. Các đô thị VN được hình thành trên cơ sở những thành lũy, lâu đài, thương điếm . . .ở những nơi có vị trí thuận lợi với chức năng hành chính, thương mại, quân sự. . 
TÓM TẮT BÀI HỌC:

I. MẬT ĐỘ DÂN SỐ VÀ SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ: 
- Năm 2003 mật độ dân số nước ta: 246 người/km2, vào loại cao trên thế giới. 
- Phân bố dân cư không đều: tập trung đông ở đồng bằng, ven biển và các đô thị lớn (trên 1000người/km2); thưa ở vùng núi, cao nguyên và hải đảo (50-100người/km2). Nông thôn và thành thị có sự chênh lệch lớn (nông thôn chiếm khoảng 74% dân số, thành thị 26%)
II.CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ:
1- Quần cư nông thôn đang có nhiều thay đổi cùng quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn. 
2- Quần cư đô thị có mật độ dân số rất cao. 
 Phân bố dân cư chưa hợp lí đã ảnh hưởng lớn đến sử dụng lao động, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường do đó cần phân bố lại dân cư và lao động giữa các vùng trong cả nước.
III. ĐÔ THỊ HÓA:
Quá trình đô thị hóa gắn liền với công nghiệp hóa. 
Tốc độ đô thị hóa ngày càng cao nhưng trình độ đô thị hóa còn thấp, quy mô đô thị vừa và nhỏ.










BÀI TẬP VỀ NHÀ





BÀI TẬP VỀ NHÀ

    Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện quá trình đô thị hóa ở nước ta theo bảng số liệu sau:

	Năm 
	1990
	1995
	2000
	2005

	Số dân ( triệu người)
	12,9 
	14,9
	18,9
	26,9



	
	
	
	
	
	
	
	
	








Bài 4 LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM. CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG
1/ Dựa bảng số liệu nguồn lao động nước ta giai đoạn 1990 – 2003 
	Năm 
	1990
	1999
	2003

	Đơn vị: Triệu người 
	Nguồn LĐ
32,9
	Tổng DS
66,2
	Nguồn LĐ
41,0
	Tổng DS
76,6
	Nguồn LĐ
41,3
	Tổng DS
80,9



* Em hãy nêu nhận xét về nguồn lao động nước ta: 	
2/ Dựa vào Biểu đồ cơ cấu lực lượng lao động phân theo thành thị, nông thôn và theo đào tạo năm 2003 và SGK trang 15:
* Nhận xét về cơ cấu lực lượng lao động giữa thành thị và nông thôn năm 2003: 	
* Giải thích nguyên nhân: 	
* Nhận xét về chất lượng của lực lượng lao động ở nước ta: 	
* Để nâng cao chất lượng của lực lượng lao động cần có những giải pháp gì? 	
	
	
3/ Từ hình 4.2 SGK trang 16 và Biểu đồ cơ cấu lao động đang làm việc phân theo khu vực kinh tế Atlat trang 15, em hãy so sánh và
* Nhận xét cơ cấu lao động theo ngành nước ta: 	
* Sự thay đổi cơ cấu lao động phân theo ngành ở nước ta: 	
	
	
4/ Tỷ lệ lao động ở nông thôn Việt Nam năm 2005 là 75%, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị khá cao khoảng 6%. Để giải quyết việc làm theo em cần có những giải pháp nào? 
	
	
	
5/ Bảng số liệu: Cơ cấu sử dụng lao động phân theo thành phần kinh tế của nước ta qua các năm [trang 17](Đơn vị: %)
	Năm
Thành phần kinh tế
	2000
	2005
	2010
	2015
	2017

	Tổng số
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Kinh tế Nhà nước
	9,3
	9,5
	10,4
	9,8
	9,8

	Kinh tế ngoài Nhà nước
	90,1
	88,9
	86,1
	86,0
	85,2

	Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
	0,6
	1,5
	3,5
	4,2
	5,0




Em hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện và nhận xét.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

TÓM TẮT BÀI HỌC:

I. NGUỒN LAO ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG: 
1/ Nguồn lao động: Nguồn lao động nước ta dồi dào và tăng nhanh nhưng chất lượng lao động chưa cao, lực lượng lao động ở nông thôn đông.
2/ Sử dụng lao động: Cơ cấu sử dụng lao động nước ta đang thay đổi theo hướng tích cực; lao động nông lâm ngư nghiệp giảm, lao động công nghiệp xây dựng và dịch vụ tăng.

II. VẤN ĐỀ VIỆC LÀM:
- Hiện trạng: Đang là vấn đề xã hội gay gắt ở nước ta, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị cao (6%). 
- Nguyên nhân: Nguồn lao động dồi dào trong điều kiện nền kinh tế chưa phát triển.
- Giải pháp: - Thực hiện tốt chính sách dân số, đa dạng hóa các hoạt động sản xuất, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, mở rộng sản xuất hàng xuất khẩu.
- Đa dạng hóa các loại hình đào tạo, hướng nghiệp dạy nghề nâng cao chất lượng lao động, đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

III. CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG:
Chất lượng cuộc sống của nhân dân ta đang ngày càng được cải thiện.








Bài 2










